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Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 1 năm 2018

STT SBD Môn thi Họ Tên Ngày Tháng Năm Lớp Trường Ghi chú

1 HSG0413 Tiếng Trung Huỳnh Huệ Tâm 14 2 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

2 HSG0405 Tiếng Trung Huỳnh Tuyết Nghi 13 1 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

3 HSG0417 Tiếng Trung Du Tú Văn 10 8 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

4 HSG0412 Tiếng Trung Đặng Uyển Sâm 17 2 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

5 HSG0396 Tiếng Trung Hậu Tuyết Dinh 22 6 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

6 HSG0403 Tiếng Trung Sui Gia Mẫn 14 7 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

7 HSG0395 Tiếng Trung Bô Huệ Dinh 20 4 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

8 HSG0411 Tiếng Trung Tạ Huệ Sang 24 1 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

9 HSG0415 Tiếng Trung Trương Quế Trân 18 11 2003 9A9 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

10 HSG0397 Tiếng Trung Sú Thế Đạt 6 6 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

11 HSG0404 Tiếng Trung Tô Phụng Mi 24 5 2003 9/7 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

12 HSG0406 Tiếng Trung Tô Tuyết Ngọc 4 7 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

13 HSG0394 Tiếng Trung Trương Thy Bội 14 7 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

14 HSG0401 Tiếng Trung Hàn Hy Long 23 9 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

15 HSG0399 Tiếng Trung Lưu Diệu Hưng 14 7 2003 9A9 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

16 HSG0393 Tiếng Trung Hà Tuấn An 30 9 2003 9/9 THCS Phú Thọ HSG quận

17 HSG0398 Tiếng Trung Vương Bách Hòa 15 5 2003 9/8 THCS Phú Thọ HSG quận

18 HSG0409 Tiếng Trung Lý Mỹ Oanh 28 10 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận

19 HSG0407 Tiếng Trung Trần Thoại Nhi 15 4 2003 9A9 THCS Hậu Giang HSG quận

20 HSG0402 Tiếng Trung Lưu Tuyết Mai 30 10 2003 9A10 THCS Hậu Giang HSG quận

Ngày 5 tháng 1 năm 2018

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)

Đặng Đức Hoàng

MÔN: TIẾNG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN

 Năm học 2017-2018




